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CHUYÊN ĐỀ:        PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP 
                             THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
ÔN TẬP 3  KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 12

A. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

I/ Các công thức thể tích của khối đa diện:

	1. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ:


              V= B.h 

với 
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	a) Thể tích khối hộp chữ nhật:

       V = a.b.c 

với a,b,c là ba kích thước

b) Thể tích khối lập phương:

            V = a3 

với a là độ dài cạnh
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	2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP:

                   V=
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	3. TỈ SỐ THỂ TÍCH TỨ DIỆN:

Cho khối tứ diện SABC và A’, B’, C’ là các điểm tùy ý lần lượt thuộc SA, SB, SC ta có:
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	4. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP CỤT:
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với 
[image: image7.wmf]B, B':dieän tích hai ñaùy

h: chieàu cao

ì

í

î


	                [image: image8.emf]B

A

C

A'

B'

C'




II/ Bài tập:

[image: image380.emf]
LOẠI 1:       THỂ TÍCH LĂNG TRỤ
1)  Dạng 1:  Khối lăng trụ đứng có chiều cao hay cạnh đáy
[image: image381.emf]�B
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Ví dụ 1:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác ABC  vuông cân tại A có cạnh BC = a
[image: image9.wmf]2

 và  biết  A'B = 3a. Tính thể tích khối lăng trụ.
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	Lời giải:

  Ta có

  
[image: image11.wmf]ABC
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 vuông cân tại A nên AB = AC = a

ABC A'B'C' là lăng trụ đứng 
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Vậy V = B.h = SABC .AA' = 
[image: image15.wmf]3
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Ví dụ 2:  Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D' có cạnh bên bằng  4a và đường chéo 5a. Tính thể tích khối lăng trụ này.
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	Lời giải:

  ABCD A'B'C'D' là lăng trụ đứng nên 

  BD2 = BD'2 - DD'2 = 9a2 
[image: image17.wmf]BD3a
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   ABCD là hình vuông 
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Suy ra  B = SABCD = 
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   Vậy V = B.h = SABCD.AA' = 9a3 
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    Ví dụ 3:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều cạnh   

         a = 4 và  biết  diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.
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	Lời giải:

   Gọi I là trung điểm BC .Ta có
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  Vậy : VABC.A’B’C’ = SABC .AA'= 
[image: image26.wmf]83




    Ví dụ 4: Một tấm bìa hình vuông có cạnh 44 cm, người ta cắt bỏ đi ở mỗi góc   

     tấm bìa một hình vuông cạnh 12 cm rồi gấp lại thành một cái hộp chữ nhật    

     không có  nắp. Tính thể tích cái hộp này. 
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	Giải

  Theo đề bài, ta có 

AA' = BB' = CC' = DD' = 12 cm nên ABCD là hình vuông có 

AB = 44 cm - 24 cm = 20 cm 

 và chiều cao hộp h = 12 cm

   Vậy thể tích  hộp là 

V = SABCD.h = 4800cm3



     Ví dụ 5:  Cho hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a và có góc nhọn bằng 

       600 Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ.

       Tính thể tích hình hộp .     

	
	Lời giải:

Ta có tam giác ABD đều nên : BD = a

và  SABCD = 2SABD = 
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Theo đề bài BD' = AC = 
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  Vậy V = SABCD.DD' = 
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2)Dạng 2: Lăng trụ đứng có góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.


Ví dụ 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 

          vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với đáy ABC một góc 600 .

          Tính thể tích lăng trụ.

	
	Lời giải:

    Ta có 
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là hình chiếu của A'B trên đáy ABC . 

   Vậy 
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    SABC = 
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  Vậy V = SABC.AA' = 
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Ví dụ 2: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 

  vuông  tại A với AC = a , 
[image: image37.wmf]¼

ACB

= 60 o biết BC' hợp với (AA'C'C) một góc 300.       

   Tính AC' và thể tích lăng trụ.
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	Lời giải: 
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Ta có:
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nên AC' là hình chiếu của BC' trên (AA'C'C).

Vậy góc[BC';(AA"C"C)] = 
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   V =B.h = SABC.AA'


[image: image43.wmf]22

AA'C'AA'AC'A'C'2a2

Þ=-=

V
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 là nửa tam giác đều nên 
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          Vậy V = 
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a6





    Ví dụ 3: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a

   và đường chéo BD' của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 300. 

    Tính thể tích và tổng diên tích của các mặt bên của lăng trụ .  
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	 Giải: 

   Ta có ABCD A'B'C'D' là lăng trụ đứng nên ta có: 
[image: image48.wmf]DD'(ABCD)DD'BD
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 và BD là hình chiếu của BD' trên ABCD .

 Vậy góc [BD';(ABCD)] = 
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Vậy V = SABCD.DD' = 
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    Ví dụ 4: Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh   

      a và 
[image: image53.wmf]¼
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 = 60o biết AB' hợp với đáy (ABCD) một góc 30o .

  Tính thể tích của hình hộp.
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  Vậy 
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3) Dạng 3:  Lăng trụ đứng có góc giữa 2 mặt phẳng


Ví dụ 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 

       vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết (A'BC) hợp với đáy (ABC) một góc 

        600 .Tính thể tích lăng trụ.
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	Lời giải:

Ta có 
[image: image62.wmf]A'A(ABC)&BCABBCA'B

^^Þ^

 

   Vậy 
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  Vậy V = SABC.AA' = 
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     Ví dụ 2:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều . Mặt   

     (A’BC) tạo với  đáy một góc 300 và diện tích tam giác A’BC bằng 8. 

     Tính thể  tích khối lăng trụ.
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	Giải:
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   Vậy góc[(A'BC);)ABC)] =
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   A’A = AI.tan 300 = 
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   Vậy VABC.A’B’C’ = CI.AI.A’A = x3 
[image: image77.wmf]3


Mà SA’BC = BI.A’I = x.2x = 8
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       Do đó VABC.A’B’C’ = 8
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     Ví dụ 3:  Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD A'B'C'D' có cạnh đáy a và  mặt phẳng 

    (BDC') hợp với đáy (ABCD) một góc 60o.Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 
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	Gọi O là tâm của ABCD . Ta có

ABCD là hình vuông nên
[image: image81.wmf]OCBD
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 Ta có V = B.h = SABCD.CC'

ABCD là hình vuông nên SABCD = a2 
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   Vậy V = 
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     Ví dụ 4:  Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = 2a ; mặt phẳng  

    (A'BC) hợp với đáy (ABCD) một góc 60o và A'C hợp với đáy (ABCD) một 

    góc 30o .Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 
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	Ta có AA' 
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AC là hình chiếu của A'C trên (ABCD) . 

Vậy góc[A'C,(ABCD)] = 
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   Vậy V = AB.BC.AA' = 
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4) Dạng 4:      Khối lăng trụ xiên


Ví dụ 1: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 

        đều cạnh a , biết cạnh bên là 
[image: image103.wmf]a3

 và hợp với đáy ABC một góc 60o .

        Tính thể tích lăng trụ.
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	Lời giải:

    Ta có 
[image: image105.wmf]C'H(ABC)CH

^Þ

 là hình chiếu của CC' trên (ABC)

   Vậy 
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  SABC = 
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Ví dụ 2: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác 

       đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp 

       tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc 60 .


1) Chứng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật.


2) Tính thể tích lăng trụ .
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	Lời giải:

  1)  Ta có 
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 là hình chiếu của AA' trên (ABC)

   Vậy 
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  Ta có BB'CC' là hình bình hành ( vì mặt bên của lăng trụ)
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 tại trung điểm H của BC nên 
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 mà AA'//BB' nên 
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 .Vậy BB'CC' là hình chữ nhật.
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  Vậy V = SABC.A'O = 
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 Ví dụ 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với 

   AB = 
[image: image122.wmf]3

AD =
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.Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy   

    những góc 450 và 600.  . Tính   thể tích khối hộp nếu  biết cạnh bên bằng 1.
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	Lời giải:

Kẻ A’H 
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Đặt A’H = x . Khi đó 

A’N = x : sin 600 = 
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Mà HM = x.cot 450 = x

Nghĩa là x = 
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Vậy VABCD.A’B’C’D’ = AB.AD.x 

                      = 
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LOẠI 2:       THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
1) Dạng 1:  Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy

Ví dụ 1: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a . Hai mặt (ABC)  

       và (ASC) cùng vuông góc với (SBC). Tính thể tích hình chóp .

	[image: image134.emf]�_
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	Lời giải:

   Ta có 

        
[image: image135.wmf](ABC)(SBC)
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[image: image136.wmf]AC(SBC)
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Do đó  
[image: image137.wmf]23
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   Ví dụ 2: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với 

  AC = a  biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60o.


1) Chứng minh các mặt bên là tam giác vuông . 


2)Tính thể tích hình chóp .

	[image: image138.emf]�a
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	Lời giải:

1)  
[image: image139.wmf]SA(ABC)SAAB&SAAC

^Þ^^


 mà 
[image: image140.wmf]BCABBCSB

^Þ^

 ( đl 3 
[image: image141.wmf]^

).

Vậy các mặt bên chóp là tam giác vuông.

 2) Ta có
[image: image142.wmf]SA(ABC)AB

^Þ

 là hình chiếu của SB trên (ABC).

   Vậy góc[SB,(ABC)] = 
[image: image143.wmf]¼

o

SAB60
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.


[image: image144.wmf]ABC
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vuông cân nên BA = BC = 
[image: image145.wmf]a
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 SABC = 
[image: image146.wmf]2
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Vậy 
[image: image148.wmf]23
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   Ví dụ 3:  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết  SA 

  vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o.

   Tính thể tích hình chóp .

	[image: image149.emf]�a
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	Lời giải:   Mlà trung điểm của BC,vì tam giác ABC đều nên AM 
[image: image150.wmf]^

BC
[image: image151.wmf]Þ

SA
[image: image152.wmf]^

BC (đl3
[image: image153.wmf]^

) .

 Vậy  góc[(SBC);(ABC)] = 
[image: image154.wmf]¼
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Ta có V = 
[image: image155.wmf]ABC
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[image: image156.wmf]o
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Vậy  V = 
[image: image157.wmf]3
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   Ví dụ 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình  vuông có cạnh a  và SA   

    vuông góc đáy ABCD và mặt bên (SCD)  hợp với đáy một góc 60o.


1) Tính thể tích hình chóp SABCD.


2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

	[image: image158.emf]�H
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	Lời giải:   1)Ta có 
[image: image159.wmf]SA(ABC)
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 và 
[image: image160.wmf]CDADCDSD
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 ( đl 3 
[image: image161.wmf]^

).(1)

   Vậy góc[(SCD),(ABCD)] = 
[image: image162.wmf]¼
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 = 60o .


[image: image163.wmf]SAD
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[image: image164.wmf]a3


Vậy 
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 2) Ta dựng AH 
[image: image166.wmf]SD

^

,vì CD
[image: image167.wmf]^

(SAD) (do (1) ) nên CD 
[image: image168.wmf]^

AH
[image: image169.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image170.wmf]AH(SCD)

^

 

  Vậy AH là khoảng cách từ A đến (SCD).


[image: image171.wmf]222222
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         Vậy AH = 
[image: image172.wmf]a3
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2)  Dạng 2 :  Khối chóp có một mặt  bên vuông góc với đáy
Ví dụ 1:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a

  Mặt bên  SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng  vuông góc với đáyABCD,    

     1) Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AB.

2) Tính thể tích khối chóp SABCD.

	[image: image173.emf]�a
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	Lời giải:

1) Gọi H là trung điểm của AB.


[image: image174.wmf]SAB
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 đều 
[image: image175.wmf]SHAB
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mà 
[image: image176.wmf](SAB)(ABCD)SH(ABCD)
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Vậy H là chân đường cao của khối chóp.

2) Ta có tam giác SAB đều nên SA =
[image: image177.wmf]a3
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suy ra 
[image: image178.wmf]3
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Ví dụ 2:  Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều ,BCD là tam giác vuông cân tại D , (ABC)
[image: image179.wmf]^

(BCD) và AD hợp với (BCD) một góc 60o .

Tính thể tích tứ diện ABCD.
	[image: image180.emf]�o
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	Lời giải:

    Gọi H là trung điểm của BC.

Ta có tam giác ABC đều nên AH
[image: image181.wmf]^

(BCD) , mà (ABC) 
[image: image182.wmf]^

 (BCD) 
[image: image183.wmf]Þ

 AH 
[image: image184.wmf](BCD)
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.

   Ta có AH
[image: image185.wmf]^

HD
[image: image186.wmf]Þ

AH = AD.tan60o =
[image: image187.wmf]a3


& HD = AD.cot60o =
[image: image188.wmf]a3
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[image: image189.wmf]BCD
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[image: image190.wmf]2a3
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 V = 
[image: image191.wmf]3
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  Ví dụ 3:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có

 BC = a. Mặt bên  SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 450.

a) Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC.

b) Tính thể tích khối chóp SABC.
	[image: image192.emf]45
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	Lời giải:

 a) Kẽ SH 
[image: image193.wmf]^

BC vì mp(SAC)
[image: image194.wmf]^

mp(ABC) nên SH
[image: image195.wmf]^

mp(ABC). 

      Gọi I, J là hình chiếu của H trên AB và BC 
[image: image196.wmf]Þ

 SI
[image: image197.wmf]^

AB, SJ
[image: image198.wmf]^

BC, theo giả thiết 
[image: image199.wmf]¼
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   Ta có: 
[image: image200.wmf]HJ
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D

nên BH là đường phân giác của 
[image: image201.wmf]ABC

V

ừ đó suy ra H là trung điểm của AC.

b) HI = HJ = SH =
[image: image202.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image203.wmf]Þ
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3)  Dạng 3 :  Khối chóp đều

Ví dụ 1:  Cho chóp tam giác đều  SABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a.    

  Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ S của hình chóp là tâm của tam   giác 

đều ABC.Tính thể tích chóp đều SABC .

	[image: image205.emf]�a
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	Lời giải:

 Dựng SO
[image: image206.wmf]^

(ABC) Ta có SA = SB = SC suy ra OA = OB = OC

   Vậy O là tâm của tam giác đều ABC.

Ta có tam giác ABC đều nên 

   AO = 
[image: image207.wmf]22a3a3

AH
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[image: image208.wmf]2
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[image: image209.wmf]a11
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[image: image210.wmf]3
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Ví dụ 2:Cho khối chóp tứ giác SABCD  có tất cả các cạnh có độ dài bằng a . 

1) Chứng minh rằng SABCD là chóp tứ giác đều.


2) Tính thể tích khối chóp SABCD.

	[image: image211.emf]�a
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	Lời giải:

     Dựng SO 
[image: image212.wmf]^

(ABCD)

   Ta có SA = SB = SC = SD nên

OA = OB = OC = OD
[image: image213.wmf]Þ

ABCD là hình thoi có đường tròn gnoại tiếp nên ABCD là hình vuông .

  Ta có SA2 + SB2 = AB2 +BC2 = AC2 nên 
[image: image214.wmf]ASC

V

vuông tại S 
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[image: image216.wmf]Þ
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        Vậy 
[image: image218.wmf]3
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Ví dụ 3:  Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, M là trung điểm DC. 

a) Tính thể tích khối tứ diện đều ABCD.

b)Tính khoảng cách từ M đến mp(ABC).Suy ra thể tích hình chóp MABC.

	[image: image219.emf]�a
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	Lời giải:

a) Gọi O là tâm của 
[image: image220.wmf]ABC
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[image: image223.wmf]2
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b) Kẻ MH// DO, khoảng cách từ M đến mp(ABC) là MH

          
[image: image228.wmf]16
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[image: image229.wmf]23
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        Vậy 
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Bài tập tương tự: 

Bài 1:  Cho hình chóp đều  SABC có cạnh bên bằng  a hợp với đáy ABC một góc 
60o . Tính thể tích hình chóp.                                                      Đs: 
[image: image231.wmf]3
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V

16

=

 

Bài 2:  Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh bên a, góc ở đáy của mặt bên 

            là 45o.


1) Tính độ dài chiều cao SH của chóp SABC .                        Đs:  SH = 
[image: image232.wmf]a

3



2) Tính thể tích hình chóp SABC.                                                Đs: 
[image: image233.wmf]3
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Bài 3:  Cho hình chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy a và mặt bên hợp với đáy 

            một góc 60o. Tính thể tích hình chóp SABC.                        Đs: 
[image: image234.wmf]3
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Bài 4 :  Cho chóp tam giác đều có đường cao h hợp với một mặt bên một góc 30o .  

             Tính thể tích hình chóp.                                                        Đs: 
[image: image235.wmf]3
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Bài 5 :  Cho hình chóp tam giác đều có đường cao h và mặt bên có góc ở đỉnh 

             bằng 60o. Tính thể tích hình chóp.                                       Đs: 
[image: image236.wmf]3
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Bài 6 :  Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy a và 
[image: image237.wmf]¼

o

ASB60

=
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1) Tính tổng diện tích các mặt bên của hình chóp đều.          Đs: 
[image: image238.wmf]2
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2) Tính thể tích hình chóp.                                                     Đs: 
[image: image239.wmf]3
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Bài 7 :  Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có chiều cao h ,góc ở đỉnh của mặt bên 

             bằng 60o. Tính thể tích hình chóp.                                          Đs: 
[image: image240.wmf]3
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Bài 8: Cho hình chóp tứ giác đều có mặt bên hợp với đáy một góc 45o và khoảng 

           cách từ chân đường cao của chóp đến mặt bên bằng a.

            Tính thể tích hình chóp .                                                    Đs: 
[image: image241.wmf]3
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Bài 9: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng a hợp với đáy một góc 60o.

Tính thề tích hình chóp.                                                        Đs: 
[image: image242.wmf]3
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Bài 10: Cho hình chóp SABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng 

           SABCD là chóp tứ giác đều.Tính cạnh của hình chóp này khi thể tích của  

           nó bằng 
[image: image243.wmf]3
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.                                                               Đs: AB = 3a      

4)  Dạng 4 :      Khối chóp & phương pháp tỷ số thể tích

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, 
[image: image244.wmf]2
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,
 SA vuông  góc với đáy ABC , 
[image: image245.wmf]SAa
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1) Tính thể tích của khối chóp S.ABC.


2) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, mặt phẳng (
[image: image246.wmf]a

) qua AG và song song   

       với BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính thể tích của khối chóp S.AMN
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	Lời giải:

a)Ta có: 
[image: image248.wmf].
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  và 
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[image: image252.wmf]3

2

11

..

326

SABC

a

Vaa

==


b) Gọi I là trung điểm BC.

    G là trọng tâm,ta có : 
[image: image253.wmf]2
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[image: image254.wmf]a
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[image: image255.wmf]Þ
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    Vậy: 
[image: image258.wmf]3
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Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông cân ở A và 
[image: image259.wmf]ABa

=

. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho 
[image: image260.wmf]CDa
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. Mặt phẳng qua C vuông góc với BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E.
a) Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

b) Chứng minh 
[image: image261.wmf]()
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c) Tính thể tích khối tứ diện CDEF.
	[image: image262.emf]�a
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	Lời giải:

a)Tính 
[image: image263.wmf]ABCD
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b)Tacó: 
[image: image265.wmf],

ABACABCD

^^


[image: image266.wmf]()
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     Ta có:    
[image: image268.wmf]DBEC
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[image: image269.wmf]()
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c) Tính 
[image: image270.wmf]EF

DC

V

:Ta có: 
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  Mà 
[image: image272.wmf]2
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, chia cho 
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 Tương tự: 
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Ví dụ 3:  Cho khối chóp tứ giác đều SABCD. Một mặt phẳng 
[image: image278.wmf])

(

a

qua A, B và trung điểm M  của SC . Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị  phân chia bởi mặt phẳng đó.
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	Lời giải:

    Kẻ MN // CD (N 
[image: image280.wmf])
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thì hình thang ABMN là thiết diện của khối chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ABM).

 + 
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 Mà VSABMN = VSANB + VSBMN = 
[image: image283.wmf]SABCD
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Suy ra VABMN.ABCD =
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           Do đó : 
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Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy góc 
[image: image286.wmf]60

o

. Gọi M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD tại F. 
a) Hảy xác định mp(AEMF)

b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD

c) Tính thể tích khối chóp S.AEMF
	

	Lời giải:

a) Gọi 
[image: image287.wmf]ISOAM

=Ç

. Ta có (AEMF) //BD 
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b) 
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  Vậy : 
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c) Phân chia chóp tứ giác ta có
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  Ta có : 
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Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, 
[image: image302.wmf]2
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. Gọi B’, D’ là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

b)  Chứng minh 
[image: image303.wmf]('')
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c) Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’
	

	Lời giải:

a) Ta có: 
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b) Ta có 
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  Từ
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               5)  Dạng 5 :  Ôn tập  khối chóp và lăng trụ
Ví dụ 1:  Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA vuông    

 góc đáy. Góc giữa SC và đáy bằng 
[image: image320.wmf]60

o

 và M là trung điểm của SB.


1) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.


2)  Tính thể tích của khối chóp MBCD.
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	Lời giải:
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b) Kẻ 
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Ví dụ 2:  Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt     

   bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy một góc 60o .Tính thể tích khối chóp.
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	Lời giải:
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với p = 
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Nên SABC = 
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  Mặt khác SABC = p.r 
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 Tam giác vuông SHE:

 SH = r.tan 600 = 
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         Vậy VSABC = 
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  Ví dụ 3:    Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 
[image: image348.wmf]3

ABa

=

, AD = a, 

   AA’ = a, O là giao  điểm của AC và BD.

a) Tính thể tích khối hộp chữ nhật, khối chóp OA’B’C’D’

b) Tính thể tích khối OBB’C’.

c) Tính độ dài đường cao đỉnh C’ của tứ diện OBB’C’.
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	Lời giải:

a) Gọi thể tích khối hộp chữ nhật là V.

 Ta có :
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  * Khối  OA’B’C’D’ có đáy và đường cao giống khối hộp nên:  
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b) M là trung điểm BC 
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c) Gọi C’H là đường cao đỉnh C’ của tứ 

diện OBB’C’. Ta có : 
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   Ví dụ 4:  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’có cạnh bằng a. 
  Tính thể tích khối tứ diện ACB’D’.
	[image: image360.emf]�a
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	Lời giải:

Hình lập phương được chia thành: khối ACB’D’ và bốn khối CB’D’C’, BB’AC, D’ACD, AB’A’D’.

  +Các khối CB’D’C’, BB’AC, D’ACD, AB’A’D’ có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau nên có cùng thể tích.

 Khối CB’D’C’ có 
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+Khối lập phương có thể tích: 
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Ví dụ 5:   Cho hình lăng trụ đứng tam giác có các cạnh bằng a.
a) Tính thể tích khối tứ diện A’B’ BC.

b) E là trung điểm cạnh AC, mp(A’B’E) cắt BC tại F. Tính thể tích khối CA’B’FE.  
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	Lời giải:

a) Khối A’B’ BC:Gọi I là trung điểm AB, 
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b)Khối CA’B’FE: phân ra hai khối CEFA’ và CFA’B’.

+Khối A’CEFcó  đáy là CEF, đường cao A’A nên 
[image: image368.wmf]'EFEF
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+Gọi J là trung điểm B’C’. Ta có khối A’B’CF có  đáy là CFB’, đường cao JA’ nên 
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+   Vậy :  
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